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Bài thứ 16 : Động Từ Chập Lại ở Thì Hiện Tại  
(phần tiếp theo) 

 
ần trước chúng ta có nghiên cứu các động từ chập lại mà anh chị thường gặp nhất với gốc 
từ kết thúc với một ε. Hôm nay, chúng ta sẽ nghiên cứu các động từ khác với đặc tính chập 
lại, ít gặp hơn, với gốc từ kết thúc bởi α hoặc là ο. Nếu anh chị đã theo và học kỹ bài trước 
thì anh chị sẽ không gặp khó khăn nào với bài này. Hơn nữa, anh chị sẽ củng cố kiến thức 

thu thập được từ bài trước. 
 

Thì hiện tại của các động từ chập lại với –α hay -ο 

Thì hiện tại chủ động  

Ít gặp hơn rất nhiều so với các động từ với έω, động từ với άω và όω có các đặc tính tương 
tự: phụ âm cuối của gốc từ chập lại với vĩ tố của từ, và sự chập lại này sẽ thay đổi hệ thống 
đặt dấu. 

  
Gốc từ 

với –α 
 

ἀγαπάω  

yêu thương  
 

Gốc từ  

với –ο 
 

σταυρόω 

đóng đinh trên 

thập tự giá  

Ngôi thứ nhất 

s.ít 
ἀγαπα- -ω ἀγαπῶ   σταυρο- -ω σταυρῶ 

Ngôi thứ 2 s.ít ἀγαπα- -εις ἀγαπᾷς   σταυρο- -εις σταυροῖς 

Ngôi thứ 3 s.ít ἀγαπα- -ει ἀγαπᾷ   σταυρο- -ει σταυροῖ 

Ngôi thứ nhất 

s.nh 
ἀγαπα- -ομεν ἀγαπῶμεν   σταυρο- -ομεν σταυροῦμεν 

Ngôi thứ 2 s.nh ἀγαπα- -ετε ἀγαπᾶτε   σταυρο- -ετε σταυροῦτε 

Ngôi thứ 3 s.nh ἀγαπα- -ουσι[ν] ἀγαπῶσιν   σταυρο- -ουσι[ν] σταυροῦσι[ν] 

PHẦN ÔN LẠI :  

 Viết gốc từ và vĩ tố của từ  
 Lùi lại vị trí dấu ở mức tối đa như với các động từ khác (ở đây dấu phải luôn luôn được 

đặt trên α/ο của gốc từ)  
 Thực hiện sự chập lại, với các quy tắc như sau cho các động từ với α : 

o α + ε --> α dài 
o α + ει --> ᾳ 
o α + ο/ω --> ω 

 Thực hiện sự chập lại, với các quy tắc như sau cho các động từ với ο : 

L



2 
 

o ο + ε/ο/ου --> ου dài 
o ο + ει --> οι 
o ο + ω --> ω 

 Đặt dấu với quy tắc như sau :  
o Nếu dấu được đặt trên phụ âm ngắn α/ο của gốc từ: thì sẽ là dấu mũ trên 

phụ âm được biến đổi. 
o Nếu dấu được đặt trên vĩ tố của từ thì dấu sẽ tự chập lại và trở thành dấu 

sắc trên phụ âm được biến thể  
o Nếu dấu được đặt ở một vị trí khác thì sẽ không thay đổi vị trí. 

 Thì hiện tại trung bình thụ động 
Các thể thức động từ này rất hiếm đối với các động từ với άω và όω. Anh chị hãy xem kỹ và 
thực hiện các bài thực hành để quen thuộc, nhưng đừng quá lo lắng về các thể thức động từ 
này. 
 

  

Gốc 

từ  

với –α 

 

ἀγαπῶμαι 

tôi đươc yêu 

thương 

 
Gốc từ  

với –ο 
 

φανερῶμαι 

tôi được mặc 

khải  

Ngôi thứ nhất 

s.ít  
ἀγαπα- -ομαι ἀγαπῶμαι   φανερο- -ομαι φανεροῦμαι 

Ngôi thứ 2 s.ít  ἀγαπα- -ει/-ῃ ἀγαπᾷ   φανερο- -ει/-ῃ φανεροῖ 

Ngôi thứ 3 s.ít ἀγαπα- -εται ἀγαπᾶται   φανερο- -εται φανεροῦται 

Ngôi thứ nhất 

s.nh 
ἀγαπα- -ομεθα ἀγαπώμεθα   φανερο- -ομεθα φανερούμεθα 

Ngôi thứ 2 s.nh ἀγαπα- -εσθε ἀγαπᾶσθε   φανερο- -εσθε φανεροῦσθε 

Ngôi thứ 3 s.nh ἀγαπα- -ονται ἀγαπῶνται   φανερο- -ονται φανεροῦνται 

 CHÚ Ý :  

 Anh chị cần ghi nhớ các thể thức vĩ tố của từ ở ngôi thứ nhì với -ει/-ῃ 
 Quy tắc của sự chập lại đối với các động từ với α : 

o α + ε --> α dài  
o α + ει/ῃ --> ᾳ 
o α + ο/ω --> ω 

 ... đối với các động từ với ο : 
o ο + ε/ο/ου --> ου dài  
o ο + ει --> οι 
o ο + ω --> ω 
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Từ vựng  

 

ἀγαπάω yêu thương  ἡ ἁμαρτία, -ας tội lỗi  

ἐρωτάω hỏi, đặt câu hỏi  τὸ δαιμόνιον, -ου ma quỉ 

ὁράω trông thấy, thấy  ἡ οἰκία, -ας ngôi nhà 

δικαιόω  biện minh, xưng công chính ὁ οἶκος, οἴκου 
căn nhà, nơi sinh 
sống  

σταυρόω đóng đinh trên thập tự giá  τὸ σάββατον, -ου ngày sa-bát 

μένω cư ngụ hay duy trì, ở lại  ποῦ [;] ở đâu, nơi nào [?] 

  

Một số động từ chắc chắc bắt 

đầu trở nên quen thuộc đối với 

anh chị khi anh chị biết cách 

chia các động từ này... Anh chị 

sẽ không nói là có quá nhiều từ 

vựng để học thuộc long ! 

 

 

 


